THỨ HAI
1. ĐÓN TRẺ:
- Trò chuyện về các giác quan của con người và công dụng.
 2. THỂ DỤC SÁNG : 
- Tay 1: Đưa lên cao, ra phát trước, sang ngang. (3l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
- Chân 3:Đứng nhúng chân, khụyu gối. (3l x 8 nhịp)
- Bật 5: Bật tách khép chân sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
3. GIỜ HỌC: 
Nội dung 1: Phát triển thẩm mỹ
VỖ TAY THEO NHỊP  BÀI HÁT "CÁI MŨI"
Mục đích  :
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể  hiện sắc thái, tình cảm của bài hát và vỗ tay theo nhịp bài “Cái mũi”
Chuẩn bị:
- Đàn , nhạc
- Dụng cụ âm nhạc. 
Tiến hành:
* Hoạt động 1 : 
- Trò chơi: “Nghe nhạc đoán tên bài  hát”
- Cả lớp hát + minh họa
     +Tên bài hát?
     +Tác giả là ai?
Giới thiệu vỗ tay theo nhip
     +Vỗ tay theo nhịp là vỗ như thế  nào?
     + 1 bạn vỗ
     +Cả lớp vỗ ( 1-2 lần )
     +Cả lớp hát+vỗ (vòng tròn) (1-2  lần )
     + Nhóm bạn trai /bạn gái (vỗ +  hát không nhạc)
- Cả lớp hát với nhạc kết hợp 

 * Hoạt động 2:
- Chơi TC “ Tai ai thính “
* Luật chơi : 1 bạn bịt mắt, sau đó cô mời bạn đứng lên hát khi hát xong cho bạn bịt mắt đoán xem : ai hát ? ít  hay nhiều bạn hát ?
- Nâng cao yêu cầu : cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc
- Cô nhận xét, kết thúc

Nội dung 2: Phát triển nhận thức
NGÔI NHÀ CỦA BÉ
Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết được các phòng trong ngôi nhà: phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng vệ sinh…
Chuẩn bị:
- Hình ảnh đồ dùng cho các phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng vệ sinh…
Tiến hành:
- Chia nhóm cho trẻ lựa chọn, phân nhóm đồ dùng cho các phòng trong ngôi nhà 
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4. VUI CHƠI TRONG LỚP :
- Góc âm nhạc: trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu, thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát, bản nhạc: Cái mũi, hai bàn tay xinh, bạn có biết tên tôi, nhà của tôi, múa cho mẹ xem.
- Góc phân vai: trẻ tự lựa chọn nội dung chơi theo ý thích, thỏa thuận vai chơi và tiến hành chơi: gia đình, tiệm bách hóa xanh, tiệm làm tóc
- Góc xây dựng: trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa 
- Góc văn học: cho trẻ tiếp tục kể lại các câu chuyện đã học: Qùa mừng sinh nhật, Sự tích hoa cúc trắng,  Sự tích quả thơm, Cậu bé mũi dài,  Chú vịt xám, Lợn con sạch lắm rồi qua tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…
5. VUI CHƠI NGOÀI TRỜI:
- Quan sát: Bầu trời
- Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn
- Trò chơi dân gian: thảy vòng
- Chơi các trò chơi trong sân trường, xích đu, cầu tuột.
6. VỆ SINH ĂN, NGỦ:
- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn, nhai kỹ.
- Trẻ biết cách rửa tay xà phòng, cách lau mặt, đánh răng
- Bỏ rác đúng nơi quy định
7. SINH HOẠT CHIỀU:
-  Đọc đồng  dao: “Lộn cầu vòng"
8. NHẬN XÉT TRONG NGÀY:

THỨ BA
1.ĐÓN TRẺ:
- Trẻ nhận biết được các dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm món ăn.
 2.THỂ DỤC SÁNG : 
- Tay 1: Đưa hai tay ra phía trước – lên cao và vỗ vào nhau. (3l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
- Chân 3: Đứng một chân nâng cao, gập gối. (3l x 8 nhịp)
- Bật 5: Bật tách khép chân sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
3. GIỜ HỌC: 
Nội dung 1: Phát triển nhận thức
CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ
Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết chức năng của các  giác quan
Chuẩn bị:          
- Các con vật bằng mô hình.
- Hình ảnh các con vật.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Trò chơi về thị giác: “Cái gì biến mất”
+ Tại sao các con biết vật đó biến mất?
+ Các con nhìn thấy nhờ vào cái gì?
Mắt là thị giác:
+ Ngoài thị giác, các con còn  có giác quan nào nữa?
[bookmark: _Hlk147762032]- Lập bảng : Khám phá giác quan
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Nội dung 2: Phát triển ngôn ngữ
[bookmark: _Hlk147313864]THƠ: ĐÔI MẮT CỦA EM
Mục đích yêu cầu:                                                      
- Trẻ đọc rõ lởi bài thơ, biết nội dung bài thơ “Đôi mắt của em”
Chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ
Tiến hành:
- Cô đọc lần 1 cho trẻ nghe kết hợp động tác minh họa.
- Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì?
- Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì?
- Bài thơ nói về mùa gì?
- Cô và trẻ cùng đọc thơ.
- Cho trẻ đọc thơ theo nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân, đọc đối.
4. VUI CHƠI TRONG LỚP:
- Góc phân vai: trẻ tự lựa chọn nội dung chơi theo ý thích, thỏa thuận vai chơi và tiến hành chơi: gia đình, tiệm bách hóa xanh, tiệm làm tóc (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc xây dựng: trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...)
- Góc âm nhạc: trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu, thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát, bản nhạc: Cái mũi, hai bàn tay xinh, bạn có biết tên tôi, nhà của tôi, múa cho mẹ xem (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa,  xúc xắc,  mũ âm nhạc)
- Góc văn học: cho trẻ tiếp tục kể lại các câu chuyện đã học: Qùa mừng sinh nhật, Sự tích hoa cúc trắng,  Sự tích quả thơm, Cậu bé mũi dài,  Chú vịt xám, Lợn con sạch lắm rồi  (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)


5. VUI CHƠI NGOÀI TRỜI:
- Quan sát: Tháp dinh dưỡng
- Chơi trò chơi dân gian: Cặp kè.
- Chơi trò chơi vận động: Tung bắt bóng với người đối diện
- Chơi các trò chơi trong sân trường: cầu tuột, xích đu, cát nước
6. VỆ SINH, ĂN, NGỦ:
- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn, nhai kỹ.
- Trẻ biết cách rửa tay xà phòng, cách lau mặt, đánh răng
- Bỏ rác đúng nơi quy định
7.  SINH HOẠT CHIỀU:
- Bài tập: Bé tập tô nét xiên phải và nét xiên trái liền nhau
8. NHẬN XÉT TRONG NGÀY:



THỨ TƯ
1. ĐÓN TRẺ:
- Trò chuyện, giáo dục trẻ biết xin lỗi và tập  sửa chữa những gì làm sai.
 2. THỂ DỤC SÁNG : 
- Tay 1: Đưa hai tay ra phía trước – lên cao và vỗ vào nhau. (3l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
- Chân 3: Đứng một chân nâng cao, gập gối. (3l x 8 nhịp)
- Bật 5: Bật tách khép chân sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
3. GIỜ HỌC: 
Nội dung 1: Phát triển nhận thức
SO SÁNH CHIỀU DÀI 2 ĐỐI TƯỢNG
Mục đích yêu cầu:
- Trẻ phân biệt được chiều dài của 2 đối tượng: dài hơn, ngắn hơn .
Chuẩn bị:
- Đồ chơi tàu hỏa, các phương tiện giao thông.
- Hình tàu hỏa ngắn hơn, dài hơn.
Tiến hành:
Hoạt động 1: So sánh: dài hơn, ngắn hơn .
- Cho trẻ chơi " Đoàn tàu nhỏ xíu".
Cho trẻ xem và quan sát hình 
- Chiếc tàu hỏa màu đỏ có mấy toa?
- Chiếc tàu hỏa màu vàng có mấy toa?
- So sánh 2 chiếc tàu hỏa này như thế nào với nhau?
- Có cách nào để biết 2 chiếc tàu hỏa này có dài bằng nhau hay không? (Đặt cạnh nhau và đo, đếm số toa tàu).
- Vậy tàu hỏa nào dài hơn? (Tàu hỏa màu vàng).
- Vậy tàu hỏa nào ngắn hơn? (Tàu hỏa màu đỏ)
- Con có nhận xét hình này?
=> Cô nhấn mạnh - dài hơn, ngắn hơn .
- Cho trẻ so sánh hình: trẻ quan sát và đưa ra ý sắp xếp.
Hoạt động 2: Trò chơi “Xếp theo yêu cầu”
- Mỗi trẻ sẽ được 2 sợi dây.
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu. Cho trẻ di chuyển xếp thứ tự các dây theo yêu cầu của cô (từ ngắn đến  dài đến  ngắn ngược lại). 
* Trò chơi “ Chạy theo tín hiệu”
- Cách chơi: Cho trẻ xếp các tàu trong rổ đồ chơi của trẻ theo thứ tự và chia trẻ thành 8 nhóm, mỗi  nhóm  2  trẻ. Cô quy định: màu đỏ là xe đỏ được chạy,  màu vàng là xe vàng chạyXe  màu đỏ  chạy trên đường  ngắn nhất, xe xe màu xanh chạy  trên  đường  dài nhất. Khi cô đưa màu cờ  màu nào lên thì xe có màu  đó  chạy trên đường dành cho  mình.
- Luật chơi: Chạy theo quy định của người điều khiển.
- Trẻ nào làm không đúng theo hiệu lệnh của cô là thua cuộc.
Kết thúc nhận xét các nhóm chơi.
Nội dung 2: Phát triển ngôn ngữ
 CHUYỆN: TÍ SÚN
Mục đích yêu cầu:
-  Trẻ hiểu nội dung chuyện “Tí sún”
Chuẩn bị:
- Tranh chuyện Tí Sún
Tiến hành: 
- Nghe cô kể chuyện “Tí Sún” kết hợp với tranh
Câu hỏi tư duy:
Vì sao bàn chải của Tí không có bọt trắng muốt như Na?
Mấy hôm liền Tí không đánh răng, theo con chuyện gì xảy ra?
Đàm thoại:
Trong chuyện có những ai?
Vì sao răng của Tí trở nên đen?
Bác sĩ dặn Tí điều gì?



[bookmark: _Hlk147994818]4. VUI CHƠI TRONG LỚP:
[bookmark: _Hlk147762803]- Góc toán: trẻ chơi quy tắc sắp xếp, so sánh chiều dài 2 đối tượng, tìm số lượng, chữ số tương ứng qua các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…
- Góc phân vai: trẻ tự lựa chọn nội dung chơi theo ý thích, thỏa thuận vai chơi và tiến hành chơi: gia đình, tiệm bách hóa xanh, tiệm làm tóc 
- Góc xây dựng: trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...)
- Góc văn học: cho trẻ tiếp tục kể lại các câu chuyện đã học: Qùa mừng sinh nhật, Sự tích hoa cúc trắng,  Sự tích quả thơm, Cậu bé mũi dài,  Chú vịt xám, Lợn con sạch lắm qua tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…
5. VUI CHƠI NGOÀI TRỜI:
- Quan sát: Lên xuống cầu thang => tránh các hành động nguy hiểm
- Chơi trò chơi dân gian: Kéo co. 
- Chơi trò chơi vận động: Ôtô và chim sẻ. 
- Chơi các trò chơi trong sân trường, xích đu, cầu tuột.
6. VỆ SINH ĂN, NGỦ:
- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn, nhai kỹ.
- Trẻ biết cách rửa tay xà phòng, cách lau mặt, đánh răng
- Bỏ rác đúng nơi quy định
7. SINH HOẠT CHIỀU:
- Xem phim "Bác sĩ Thỏ"
8. NHẬN XÉT TRONG  NGÀY:

THỨ NĂM
1. ĐÓN TRẺ:
- Trò chuyện với trẻ về yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
 2. THỂ DỤC SÁNG : 
- Tay 1: Đưa hai tay ra phía trước – lên cao và vỗ vào nhau. (3l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
- Chân 3: Đứng một chân nâng cao, gập gối. (3l x 8 nhịp)
- Bật 5: Bật tách khép chân sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
3. GIỜ HỌC: 
Nội dung 1: Phát triển ngôn ngữ
QUÀ MỪNG SINH NHẬT
Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nghe và hiểu nội dung chuyện: “Quà mừng sinh nhật”
- Biết chia sẻ và thể hiện tình cảm  với bạn trong  ngày sinh nhật.
Chuẩn bị:
- Đàn organ
- Tranh phông, rối
Tiến hành:
Hoạt động 1: Kể chuyện bé nghe
- Hát “ Chúc mừng sinh nhật”
- Trò chuyện về ngày sinh nhật của bé
- Ngày sinh nhật của con là ngày nào?
- Con thích gì nhất trong ngày sinh nhật?
- Cô kể chyện + tranh phông + rối
- Câu hỏi đàm thoại:
+ Truyện có những nhân vật nào?
+ Trống choai và mèo con làm gì để tặng bạn nhân ngày sinh nhật?
+ Cún con làm gì ở nhà? 
+ Nếu được mời dự sinh nhật con sẽ chuẩn bị gì?
Hoạt động 2: Thử giọng nhân vật
- Trẻ chia 3 nhóm, cho trẻ đội mũ của các nhân vật và bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện. 

Nội dung 2: Phát triển nhận thức
Thực hiện bài tập KH và XH: CƠ THỂ BÉ
 Mục đích yêu cầu:
- Trẻ khoanh tròn vào hình ảnh không tương ứng với các bộ phận giác quan.  
Chuẩn bị:
- Tập khám phá KH và XH
Tiến hành:
- Cô cho trẻ xem hình ảnh trong tập khám phá KH và XH và hướng dẫn: các con sẽ khoanh tròn vào hình ảnh không tương ứng với các bộ phận giác quan. Ví dụ: mắt có nghe nhạc được không?
- Cho lớp thực hiện bài tập
[bookmark: _Hlk147994733]4. VUI CHƠI TRONG LỚP:
- Góc văn học: cho trẻ tiếp tục kể lại các câu chuyện đã học: Qùa mừng sinh nhật, Sự tích hoa cúc trắng,  Sự tích quả thơm, Cậu bé mũi dài,  Chú vịt xám, Lợn con sạch lắm qua tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…
- Góc toán: trẻ chơi quy tắc sắp xếp, so sánh chiều dài 2 đối tượng, tìm số lượng, chữ số tương ứng qua các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…
- Góc phân vai: trẻ tự lựa chọn nội dung chơi theo ý thích, thỏa thuận vai chơi và tiến hành chơi: gia đình, tiệm bách hóa xanh, tiệm làm tóc 
- Góc xây dựng: trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...)
5. VUI CHƠI NGOÀI TRỜI:
- Quan sát: vườn cây 
- Chơi trò chơi dân gian: cặp kè
- Chơi trò chơi vận động: Tung bắt bóng với người đối diện
- Chơi các trò chơi trong sân trường, xích đu, cầu tuột.
6.  VỆ SINH ĂN, NGỦ:
- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn, nhai kỹ.
- Trẻ biết cách rửa tay xà phòng, cách lau mặt, đánh răng
- Bỏ rác đúng nơi quy định
7. SINH HOẠT CHIỀU: 
- Đọc đồng dao: Cầu trời mưa xuống
8. NHẬN XÉT TRONG NGÀY:
 
THỨ SÁU

1. ĐÓN TRẺ:
-  Trẻ trao đổi, trả lời các câu hỏi về, đồ chơi, đồ dùng gia đình
 2. THỂ DỤC SÁNG: 
- Tay 1: Đưa hai tay ra phía trước – lên cao và vỗ vào nhau. (3l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
- Chân 3: Đứng một chân nâng cao, gập gối. (3l x 8 nhịp)
- Bật 5: Bật tách khép chân sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
3. GIỜ HỌC: 
Nội dung 1: Phát triển thể chất
BẬT SÂU 30cm
Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết phối hợp tay chân và mắt để thực hiện động tác bật sâu 30cm.
Chuẩn bị:
- Sân tập thoáng mát,
- 4 băng ghế có độ cao 30 cm 
Tiến hành:
Khởi động
- Cô cho trẻ đi đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi bình thường, đi nhón  gót, đi bình  thường, đi  bằng mũi  bàn chân, đi bình thường, đi  kiễng chân, đi bình  thường, đi khom lưng,  chạy chậm, chạy  nhanh, nhanh  dần,  chậm  dần, đi về hàng.
Trọng động
+ Bài tập phát triển chung:
- Tay 1: Đưa hai tay ra phía trước – lên cao và vỗ vào nhau. (3l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
- Chân 3: Đứng một chân nâng cao, gập gối. (3l x 8 nhịp)
- Bật 5: Bật tách khép chân sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
+VĐCB: 
- Cô làm mẫu lần 1
- Làm mẫu lần 2 và giải thích
- TTCB: đứng trên ghế có độ cao 25-30 cm đứng tự nhiên tay đưa từ sau ra  trước đồng thời hơi  khuỵu gối  nhún chân và bật lên cao khi rơi chạm  đất  bằng 2 đầu bàn chân gối hơi khuỵu, tay  đưa  ra trước để giữ  thăng  bằng
- Chọn 1+ 2 trẻ giỏi thực hiện
- Chia nhóm cho trẻ thực hiện.
+ Trò chơi vận động: Rồng rắn lên mây
- Cách chơi: Một người đứng ra làm thầy thuốc, những người còn lại sắp hàng  một, tay người  sau  nắm vạt  áo  người trước hoặc đặt trên vai của  người phía  trước.Sau đó tất cả bắt đầu đi  lượn qua  lượn lại như con  rắn,  vừa  đi vừa hát:
Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không?
Lúc đó thầy thuốc phải tìm cách làm sao mà bắt cho được người cuối  cùng trong hàng. Ngược  lại thì  người  đứng đầu phải dang tay chạy, cố  ngăn  cản không cho người thầy thuốc bắt được  cái đuôi của  mình,  trong lúc  đó cái đuôi phải chạy và tìm cách né tránh thầy thuốc.
+ Luật chơi: Nếu thầy thuốc bắt được người cuối cùng thì người đó phải  ra thay làm thầy thuốc.
- Lớp chơi vài lần.
Hồi tĩnh
- Đi và hít thở tự do

Nội dung 2: Phát triển thẩm mỹ
Thực hiện bài tập tạo hình: VẼ TRANG PHỤC
Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ vẽ và tô màu trang phục bé thích
Chuẩn bị:
- Bút màu, tập tạo hình
Tiến hành: 
- Cô vẽ mẫu cho trẻ xem
- Cho trẻ về bàn thực hiện
4. VUI CHƠI TRONG LỚP:
Xây dựng: Xây nhà cao tầng, khu chung cư, lắp ghép các khối, hộp tạo thành ngôi nhà.
Tạo hình: cho  trẻ tiếp tục nặn đồ nướng
Âm nhạc: Thể  hiện cảm xúc và  vận động nhịp  nhàng qua bài  hát.
Văn học:  Cho trẻ  kể  chuyện theo  tranh bằng tranh  ảnh,  rối que, đóng kịch
Toán: Tìm hình ảnh tương ứng với chữ số
5. VUI CHƠI NGOÀI TRỜI:
- Quan sát: Thời tiết
- Chơi trò chơi dân gian: Kéo co
- Chơi trò chơi vận động: Truyền tin
- Chơi các trò chơi trong sân trường: Cầu tuột, Xích đu.
6. VỆ SINH, ĂN, NGỦ:
- Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn, nhai kỹ.
- Trẻ biết cách rửa tay xà phòng, cách lau mặt, đánh răng
- Bỏ rác đúng nơi quy định
7. SINH HOẠT CHIỀU:
- Cho trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu, thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát, bản nhạc 
8. NHẬN XÉT TRONG NGÀY:
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